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Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng VLNCN có xu hướng tăng lên, đặc biệt là các

mỏ đá vật liệu xây dựng (VLXD) do nhu cầu ngày càng cao của nguồn nguyên liệu đá VLXD thông

thường cho các dự án trọng điểm của Quốc Gia.

Hiện toàn quốc có 08 đơn vị được phép sản xuất vật liệu nổ công nghiệp với 59 dây

chuyền sản xuất (nếu sản xuất 03 ca liên tục sản lượng các dây chuyền này có thể đạt tới gần 300

nghìn tấn/năm trong khi nhu cầu sử dụng trong nước khoảng 120 ÷ 160 nghìn tấn/nǎm).

 Sản luợng VLNCN sản xuất năm 2024:

 Thuốc nổ các loại: 148.165 tấn;

 Kíp nổ các loại: 40.870.000 cái;

 Mồi nổ các loại: 2.439 tấn;

 Dây nổ, dây cháy chậm: 12.700.000 m;

 Thuốc nổ mạnh: 2.957 tấn.

Bảng 1. Tình hình sử dụng và sản lượng VLNCN toàn quốc

Sản lượng VLNCN 

sử dụng (tấn)

Số đơn vị

sử dụng

VLNCN

Năm

133.2561.9792015

122.0611.9482016
122.0611.8412017
142.1161.5722018

155.8781.5672019
164.4101.5872020

163.7201.3112021
162.6881.3832022

144.4381.4732023
138.6791.3932024
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Cơ cấu sản xuất VLNCN tương đối đa dạng về loại hình sản phẩm:

 Cơ cấu theo ngành sử dụng thì khai thác than chiếm khoảng 55%,

 Khai thác đá, VLXD và thi công công trình chiếm khoảng 35%,

 Sản xuất xi mǎng khoảng 10%;

Cơ cấu sản xuất theo chủng loại sản phẩm:

 Thuốc nổ ANFO chiếm khoảng 55%,

 Thuốc nổ nhũ tương chiếm khoảng 33%,

 Thuốc nổ AD1 chiếm khoảng 8%,

 Thuốc nổ bột không có TNT chiếm khoảng 4% và các chất nổ khác

chiếm khoảng 5% (hiện nay sản xuất thuốc nổ AD1 đang giảm dần để

chuyên sang sản xuất thuốc nổ bột không có TNT).

CÁC VẤN ĐỀ MẤT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Cùng với sự phát triển vượt bậc của ngành VLNCN trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong tình

hình thế giới và khu vực cũng có nhiều diễn biến phức tạp:

Tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có

nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng, mìn tự tạo có nguy cơ gây hưởng

đến an ninh, trật tự an toàn xã hội đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã

hội tương ứng.

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, công tác đào tạo, huấn

luyện an toàn sử dụng VLNCN cho các đơn vị khai thác khoáng sản do Bộ cấp trong các năm như sau:

 Năm 2020: 86 đơn vị; 7.260 người;

 Năm 2021: 94 đơn vị; 8.311 người;

 Năm 2022: 80 đơn vị: 7.819 người;

 Năm 2023: 120 đơn vị; 10.783 người.

 Năm 2024: 110 đơn vị; 8.211 người.
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2005

Từ năm 2005 đến nay đã
để xảy rất nhiều vụ tai nạn
và có nhiều vụ tai nạn rất
nghiêm trọng do VLNCN,
điểm sơ lược cụ thể tình
hình tai nan như sau:

2005

Năm 2005 ĐakLak tại công
trình thuỷ điện Buôn
TuaSa: Nổ VLNCN đang còn
để trên xe ô tô khi đang
tiến hành sửa chữa (hàn
trong Ga ra) làm 03 nguời
chết;

2006

Nǎm 2006 tai nạn tại Công 
ty 98 thuộc Bộ quốc phòng 
làm 05 người chết; 

2007

Nǎm 2007 tai nạn do tiêu
hủy VLNCN tại Xí nghiệp
502: 01 người chết;

2008

Năm 2008 tai nạn do nổ
bất ngờ tại mỏ Núi Vức
(Thanh Hóa) làm 03 ngưòi
chết;

2009

Năm 2009 tai nạn tại Mỏ
đá Hương Bình (T.T.H): 04
nguời chết;

2010

Năm 2010, xảy ra 08 vụ tai 
nạn về VLNCN làm chết 09 
người; 

2011

Năm 2011, xảy ra 06 vụ về
VLNCN chết 07 người;

2012

Nǎm 2012 tai nạn ngày
21/5/2012 do sét đánh vào
bãi mìn tại mỏ đá vôi thuộc
địa phận xã Lại Xuân,
huyện Thủy Nguyên, thành
phố Hải Phòng làm chết 06
người.

2013

Từ năm 2013 đến nay
đều có tai nạn trực tiếp
về VLNCN,

2018

Nǎm 2018 xảy ra tai nạn
liên tục ở các mỏ khai
thác VLXD và thi công
công trình do VLNCN,
như:

22 Aug. 2018

Vụ tai nạn ngày
22/8/2018 tại mò đá vôi
Thông Nông, tỉnh Cao
Bằng làm chết 03 người;

21 Sep. 2018

Vụ tai nạn do đá vǎng xảy
ra ngày 21/9/2018 tại mỏ
đá Hương Bằng, tỉnh
Thừa Thiên Huế làm 01
người chết sau khi đã
được đưa vào bệnh viện;

1 June 2020

Vụ tai nạn ngày
01/6/2020 do sét đánh
vào bãi mìn tại mỏ đá bản
Ca Hâu, xã Na Ư, huyện
Điện Biên, tỉnh Điện Biên
làm 03 người chết;

18 July 2021

Vụ tai nạn hồi 13h30 ngày
18/7/2021 do sét đánh
vào bãi mìn đang thi công
ở mỏ đá núi Bảy Ngọn,
thôn Đồng Ao, Thanh
Thủy, Thanh Liêm, Hà
Nam của Công ty cổ phần
Xuất nhập khẩu Havico
làm chết 02 người, bị
thương 03 người.
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CÁC VẤN ĐỀ VỀ 
VỆ SINH LAO 
ĐỘNG TRONG 
KHAI THÁC ĐÁ 
VLXD

Đặc thù ngành khai thác mỏ Khai thác mỏ:

• Là một ngành lao động đặc thù, được xếp loại lao động nặng nhọc, độc hại, nguy

hiểm.

• Hầu hết các mỏ có kiến tạo phức tạp, công nghệ khai thác lạc hậu, lao động thủ

công là chủ yếu, điều kiện môi trường lao động khắc nghiệt, thường xuyên phải tiếp xúc với

các yếu tố nguy cơ gây nên các bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp như

bụI đá, kim loại (cadimi, man gan...), phóng xạ; bùn nước ứ đọng, tiếng ồn, rung chuyển và

các loại hơi khí độc CH4, CO, CO2, TNT.

• Người lao động khai thác mỏ luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ tai nạn lao động

do lở đất đá, sập hầm, bục nước, nhiễm độc khí mêtan và mắc các bệnh nghề nghiệp phổ biến

trong ngành khai thác mỏ như:

• bệnh bụi phổi-silic,

• bệnh bụi phổi-amiăng,

• bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn,

• bệnh rung cục bộ tần số cao,

• bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân,

• bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp,

• bệnh phóng xạ nghề nghiệp, bệnh nhiễm độc cadimi nghề nghiệp, nhiễm độc mangan nghề 

nghiệp, nhiễm độc cacbonmonoxit nghề nghiệp, nhiễm độc TNT (trinitrotoluen)

• bệnh da nghề nghiệp.

CÁC VẤN ĐỀ 
VỀ VỆ SINH 
LAO ĐỘNG 
TRONG KHAI 
THÁC ĐÁ 
VLXD

Thực trạng môi trường lao động và sức khỏe người khai thác

mỏ:

• Công nhân khai thác mỏ phải tiếp xúc với tiếng ồn hầu hết

vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép và cao nhất ở khu vực khoan,

nghiền đá có nơi vượt tiêu chuẩn cho phép từ 10-18 dBA. Tỷ lệ

mắc bệnh điếc nghề nghiệp của công nhân nghiền sàng, khoan nổ

từ 8 - 23,6 %.

• Trong quy trình khai thác mỏ có nhiều công đoạn phát sinh

bụi như: đào, xúc, khoan - nổ mìn, vận chuyển, nghiền sàng....

• Có nhiều vị trí lao động bị ô nhiễm bụi nghiêm trọng, nồng

độ bụi toàn phần cao từ 30 - 100mg/m3, vượt tiêu chuẩn vệ sinh

cho phép (TCVSCP) từ 15 – 30 lần, nồng độ bụi hô hấp có nơi

vượt TCVSCP từ 9 – 11 lần, hàm lượng silic tự do trung bình từ 15

– 21%.
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• Bệnh rung nghề nghiệp cũng hay gặp trong công nhân khai thác

mỏ bao gồm bệnh rung cục bộ tần số cao do sử dụng máy khoan cầm tay

và bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân do lái các xe chuyên dụng trên 20

tấn: Bệnh rung chuyển cục bộ ở công nhân khoan có biểu hiện rối loạn vận 

mạch bàn tay khoảng 4,3%, tổn thương xương khớp cổ tay và khuỷu tay là 

15%; tỷ lệ giảm độ giãn cột sống thắt lưng ở lái xe là 42,3%; hội chứng đau 

thắt lưng có tỷ lệ là 12,7%.

• Do tính chất lao động của khai thác mỏ, người lao động phải cùng

một lúc tiếp xúc với nhiều yếu tố tác hại nên họ có thể bị mắc từng loại

bệnh nghề nghiệp riêng lẻ hoặc kết hợp hai hay thậm chí vài bệnh nghề

nghiệp:

• Công nhân khoan có thể cùng một lúc bị mắc bệnh điếc nghề

nghiệp và bệnh bụi phổi nghề nghiệp, hoặc vừa mắc bệnh điếc nghề

nghiệp lại vừa mắc bệnh rung cục bộ tần số cao;

• Công nhân khai thác có thể vừa mắc các bệnh bụi phổi nghề

nghiệp lại vừa bị nhiễm độc nghề nghiệp do thành phần kim loại của

quặng mỏ hoặc kết hợp thêm cả viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp)

THỰC TRẠNG 

MÔI TRƯỜNG 

LAO ĐỘNG VÀ 

SỨC KHỎE NGƯỜI 

KHAI THÁC MỎ

Nghiên cứu điểm tại các mỏ đá VLXD: Người lao động cho rằng môi trường lao động có ánh

sáng kém là 16,5%, nhiệt độ 25,9%, độ ẩm là 18,1% và thông thoáng kém là 23,0%. 85,4% người lao

động nói rằng công việc của họ nặng nhọc, 92,9% cho rằng công việc nguy hiểm, 39,2% cho rằng

công việc gò bó, 12,8% cho rằng công việc đơn điệu, 83,4% cho rằng công việc nguy hiểm, có thể gây

tai nạn lao động.

Về tình hình sức khỏe người lao động:

 Bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động ngành khai thác mỏ, người lao động có sức khỏe loại

2 và 3 là chủ yếu.

 Nhiều người lao động mắc bệnh nghề nghiệp chủ là bệnh bụi phổi silic. Kết quả khám sức

khỏe định kỳ cho thấy một số bệnh chiếm tỷ lệ cao như: bệnh mắt, viêm xong, mũi họng, thanh

quản, bệnh da, viêm phế quản, bệnh dạ dày tá tràng, bệnh cơ xương khớp.

 Nhiều vụ tai nạn lao động đã xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng làm nhiều người chết hoặc bị

thương nặng.
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Số liệu thống kê về tình hình sức khỏe người lao

động trong 3 năm gần nhất tại 12 tỉnh/thành phố và 1 trung

tâm y tế ngành cho thấy:

• Phân loại sức khỏe trong 3 năm trung bình loại I là

13,9%, loại II là 54,3%, loại III là 27,2%; loại IV là 4,3%; loại V

là 0,3%.

• Một số bệnh chiếm tỷ lệ cao như bệnh mắt trung bình

là 11,4%; viêm xoang, mũi họng, thanh quản là 15,2%; bệnh

da là 9%; viêm phế quản là 8,4%, bệnh dạ dày tá tràng là

8,4%, bệnh cơ xương khớp là 8,9%.

Phân loại sức khỏe trung bình của NLĐ trên các mỏ

đá VLXD như sau:

• Sức khỏe loại I là 10,4%, sức khỏe loại II là 53,8%, sức

khỏe loại III là 30,3%; sức khỏe loại IV là 5,2%; sức khỏe loại

là 0,3%.

• Một số bệnh chiếm tỷ lệ cao như bệnh mắt là 9,6%,

viêm xong, mũi họng, thanh quản là 40,2%; viêm phế quản

3,6%, bệnh dạ dày tá tràng là 4,4%, bệnh cơ xương khớp là

6,6%. Một số bệnh nguy hiểm như bệnh tim mạch là 5%;

bệnh thận tiết niệu là 4%.

1. Để đảm bảo an toàn, giảm thiểu tác hại của các yếu tố nguy cơ và bảo vệ sức khỏe cho

người lao động khai thác mỏ, yêu cầu người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh

nghiệp phải nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật, thực hiện công tác ATVSLĐ theo các quy 

định hiện hành như: giám sát định kỳ môi trường lao động, tăng cường công tác tập huấn về cải

thiện điều kiện lao động theo từng yếu tố tác hại, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề

nghiệp phát hiện sớm các bệnh nghề nghiệp để có phương hướng điều trị, dự phòng và giám

định đền bù mất khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp.

2. Báo cáo này giới thiệu phương pháp đánh giá chỉ số Kpis trong quản lý

ATVSLĐ trong sử dụng VLNCN cho các mỏ khai thác đá VLXD.

3. Xây dựng hệ thống KPIs này giúp các mỏ đá cải thiện và kiểm soát rủi ro ATVSL, thúc đẩy

cải tiến thông qua việc định lượng hiệu suất và sự tuân thủ quy định của công ty, giúp nâng cao

mức độ an toàn, giảm thiểu rủi ro và cải thiện hiệu quả công việc.

NHẬN XÉT CHUNG
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2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN VỀ KPIS

2.1. Khái niệm KPIs

KPIs (Key Performance Indicators) là các

chỉ số hiệu suất cốt lõi, dùng để đo lường và đánh

giá mức độ thành công hoặc hiệu quả của một tổ

chức, dự án, hoặc hoạt động cụ thể trong việc đạt

được các mục tiêu đã đề ra.

KPIs cung cấp các dữ liệu định lượng

giúp doanh nghiệp hay tổ chức hiểu rõ hơn về

hiệu quả hoạt động, xác định các vấn đề tiềm ẩn

và thúc đẩy cải tiến.

- KPIs là những thước đo có thể lượng hóa

được: Chỉ số KPIs chỉ có giá trị khi được xác

định và đo lường một cách chính xác.

- Mỗi KPI cần phải có mục tiêu rõ ràng: Cần

phải đặt ra mục tiêu cho mỗi chỉ số KPIs.

- Một KPI phải đảm bảo được 5 tiêu chí

SMART, cũng là điều kiện của KPIs:

• S- Specific – cụ thể.

• M - Measurable – đo lường được.

• A - Achievable – có thể đạt được (khả thi).

• R - Realistics – thực tế.

• T - Timebound – có thời hạn cụ thể

2.2. Đặc điểm chính của KPIs

15
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K P I  DO ANH  NG H I Ệ P 

( C ẤP C H I Ế N L Ư Ợ C )

Cấp cao nhất, phản ánh trực tiếp tình

hình hoạt động tổng thể và mức độ hoàn

thành mục tiêu chiến lược dài hạn.

K P I  BỘ  P HẬN 

( C ẤP C H I Ế N T HU ẬT )

Các chỉ số được xây dựng cho các

phòng ban như Marketing, Kinh 

doanh, Nhân sự, Kế toán, Sản xuất...

K P I  CÁ  N HÂN 

( C ẤP T ÁC NG H I Ệ P )

Những chỉ số hiệu suất được giao cho

từng nhân viên cụ thể.

2.3. Phân loại KPIs

2.4. Vai trò KPIs trong quản lý an toàn lao động

KPIs không chỉ là công cụ đo lường hiệu suất mà còn là một phần quan trọng trong chiến

lược quản lý an toàn lao động. Dưới đây là một số vai trò của KPIs trong quản lý an toàn lao động:

 Đánh giá hiệu quả các biện pháp an toàn

 Tăng cường tuân thủ quy định pháp luật về an toàn lao động

 Nâng cao nhận thức và văn hóa an toàn

 Cung cấp thông tin đầy đủ, tin cậy

 Tăng cường khả năng báo cáo và giám sát liên tục

 Giảm chi phí liên quan đến tai nạn lao động
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3. XÂY DỰNG CHỈ SỐ KPIS TRONG QUẢN LÝ
ATVSLĐ CHO CÁC MỎ KHAI THÁC ĐÁ VLXD

3.1. Tiêu chí lựa chọn các chỉ số KPIs

3.1.1. Tính đo lường tin cậy

Chỉ số KPIs cần được định lượng và thu thập dữ liệu một cách rõ

ràng, chính xác, và có thể theo dõi trong một khoảng thời gian nhất định trong

quá trình sử dụng VLNCN. Dữ liệu đo lường giúp ban lãnh đạo đưa ra các

quyết định dựa trên số liệu thực tế, thay vì dựa vào ước lượng hoặc giả định.

3.1.2. Phù hợp với yêu cầu quản lý an toàn sử dụng VLNCN

• Chỉ số hiệu suất KPIs cần phải phản ánh và liên quan trực tiếp đến các mục

tiêu và tiêu chuẩn an toàn của đơn vị và quy định của pháp luật về an toàn sử

dụng VLNCN.

3.1.3. Tính khả thi và dễ thực hiện

• Chỉ số KPIs cần phải dễ dàng thu thập và đo lường, với các phương pháp

đo lường rõ ràng và có thể được áp dụng trong thực tế một cách hiệu quả và

phù hợp với nguồn lực, thời gian, và quy mô của đơn vị sử dụng VLNCN.

3.1.4. Tính đơn giản và 
dễ hiểu

Chỉ số KPIs nên được xây dựng
sao cho tất cả nhân viên, từ quản
lý đến người lao động trực tiếp,
đều có thể hiểu được và thực hiện
theo. Nếu KPIs quá phức tạp, khó
hiểu hoặc yêu cầu quá nhiều công
đoạn để theo dõi, nó sẽ làm giảm
tính khả thi và khó duy trì hiệu
quả.

3.1.5. Dễ dàng điều 
chỉnh khi cần thiết

KPIs khả thi là những chỉ số có thể
được điều chỉnh theo nhu cầu
hoặc tình hình thực tế của tổ chức.
Nếu trong quá trình thực hiện, chỉ
số KPIs cần thay đổi hoặc cải tiến
để phù hợp hơn, việc điều chỉnh
phải dễ dàng và không gây rối
loạn cho tổ chức.

3.1.6. Phù hợp với mục 
tiêu ngắn hạn và dài 

hạn của tổ chức

KPIs phải phù hợp với cả mục tiêu
ngắn hạn và dài hạn của doanh
nghiệp, đảm bảo rằng các mục
tiêu đề ra có thể đạt được trong
thời gian thực tế. Nếu chỉ số quá
tập trung vào các mục tiêu ngắn
hạn mà bỏ qua các yếu tố dài hạn,
nó có thể gây ra mất cân bằng và
làm giảm tính khả thi.
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3.2. Thực trạng, 
nguyên nhân, giải
pháp quản lý
ATVSLĐ tại các
mỏ khai thác đá
VLXD

THỰC TRẠNG CHUNG:

• Chưa tuân thủ đầy đủ quy định về huấn luyện ATVSLĐ:

Nhiều doanh nghiệp khai thác đá chưa thực hiện đúng các quy định về huấn luyện

ATVSLĐ cho người lao động, đặc biệt là người làm việc ở các vị trí có nguy cơ cao.

• Chất lượng huấn luyện chưa cao:

Một số cơ sở huấn luyện chưa đảm bảo chất lượng, nội dung huấn luyện còn sơ

sài, chưa sát với thực tế công việc tại các mỏ khai thác đá, dẫn đến người lao động chưa được

trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết.

• Ít quan tâm đến việc huấn luyện định kỳ:

Việc huấn luyện định kỳ cho người lao động sau khi đã được huấn luyện lần đầu

chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức, dẫn đến kiến thức, kỹ năng của người lao

động bị mai một, không còn phù hợp với thực tế công việc thay đổi.

• Chưa chú trọng đến việc thực hành:

Công tác huấn luyện ATVSLĐ thường nặng về lý thuyết, ít chú trọng đến việc thực

hành, thực tập các kỹ năng, thao tác an toàn, dẫn đến người lao động khi gặp sự cố không biết

cách xử lý, ứng phó.

• Thiếu sự giám sát, kiểm tra:

Việc giám sát, kiểm tra công tác huấn luyện ATVSLĐ và việc thực hiện các quy định

về ATVSLĐ tại các mỏ khai thác đá còn hạn chế, chưa thường xuyên, dẫn đến các sai sót, vi

phạm vẫn tiếp diễn.

• Nhận thức của người lao động:

Một số người lao động chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của ATVSLĐ, vẫn

còn chủ quan, coi thường các quy định, hướng dẫn về ATVSLĐ, dẫn đến tai nạn lao động vẫn

xảy ra.

3.2. Thực trạng, 
nguyên nhân, giải
pháp quản lý
ATVSLĐ tại các
mỏ khai thác đá
VLXD

NGUYÊN NHÂN:

• Doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức:

Một số doanh nghiệp khai thác đá chưa thực sự coi trọng công tác

ATVSLĐ, chỉ coi đây là nghĩa vụ, trách nhiệm phải thực hiện mà chưa thấy

được lợi ích của việc đảm bảo ATVSLĐ cho người lao động.

• Thiếu kinh phí đầu tư cho công tác huấn luyện:

Một số doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, nên không có kinh

phí để đầu tư cho công tác huấn luyện ATVSLĐ, hoặc đầu tư không đúng

mức.

• Trình độ của người được huấn luyện:

Công nhân được huấn luyện ATVSLĐ có đủ trình độ chuyên môn, 

kinh nghiệm thực tế hạn chế, dẫn đến chất lượng huấn luyện không cao.

• Chế tài xử lý vi phạm chưa nghiêm

Các chế tài xử lý vi phạm về ATVSLĐ còn nhẹ, chưa đủ sức răn

đe, khiến các doanh nghiệp chưa thực sự nghiêm túc chấp hành các quy

định về ATVSLĐ. 
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• Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra:

Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh tra,

kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ tại các

mỏ khai thác đá, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

• Nâng cao chất lượng huấn luyện:

Cần nâng cao chất lượng huấn luyện ATVSLĐ, đảm bảo nội

dung huấn luyện sát với thực tế công việc, chú trọng đến việc thực

hành, thực tập các kỹ năng, thao tác an toàn.

• Tăng cường tuyên truyền, giáo dục:

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ATVSLĐ

cho người lao động, nâng cao nhận thức của người lao động về tầm

quan trọng của ATVSLĐ.

• Hỗ trợ doanh nghiệp:

Các cơ quan quản lý nhà nước cần có các chính sách, giải

pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đầu tư cho công tác ATVSLĐ, đặc

biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

GIẢI PHÁP

THỐNG KÊ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN ATVSLĐ CHO CÁC MỎ KHAI THÁC ĐÁ 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHU VỰC TỈNH CAO BẰNG NĂM 2024
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THỐNG KÊ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN ATVSLĐ CHO CÁC MỎ KHAI THÁC ĐÁ 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHU VỰC TỈNH CAO BẰNG NĂM 2024

THỐNG KÊ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN ATVSLĐ CHO CÁC MỎ KHAI THÁC ĐÁ 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHU VỰC TỈNH CAO BẰNG NĂM 2024
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THỐNG KÊ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN ATVSLĐ CHO CÁC MỎ KHAI THÁC ĐÁ 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHU VỰC TỈNH CAO BẰNG NĂM 2024

3.3. XÂY DỰNG CÁC CHỈ SỐ KPIS QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG SỬ DỤNG VLNCN
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XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ KPIs TRONG QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÁC MỎ ĐÁ VLXD

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ KPIS ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN ATVSLĐ TRONG SỬ DỤNG VLNCN VÀ MỨC ĐỘ 

TUÂN THỦ QUY TRÌNH ATVSLĐ CHO MỘT SỐ CÁC MỎ KHAI THÁC ĐÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2024

KPIs về mức độ tuân thủ quy trình

ATVSLĐ trong sử dụng VLNCN

KPIs về hiệu quả đào tạo, huấn luyện

ATVSLĐ trong sử dụng VLNCNTên công tySTT
KscKbcKnvdtKvpKttKvhaKhqKgtnKhtKdycKtg

9510010031001000,959510010080Công ty TNHH An Minh Cao Bằng1

951001002951000,810010085100Công ty TNHH Xây dựng Châu

Hằng

2

10010010051001000,859010010080Hợp tác xã Cường Thành3

10010010021001000,959510010085Công ty Đầu tư và Xây dựng

Trường An

4

10010010021001000,959510010085Hợp tác xã khai thác đá SX VLXD5
1001009551001000,85901008080Công ty TNHH Hiệp Thành Cao

Bằng

6

10010010021001000,959510010085Công ty TNHH TMĐT và XD Phúc

Hưng

7

10010010051001000,959510010085Công ty TNHH Đông Dương8

10010010021001000,89510010080Công ty TNHH sản xuất VLXD Đức

Toàn

9

9510010031001000,95951008590Công ty cổ phần đầu tư và khoáng

sản Bảo Lâm

10

100100100510950,859010010065Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư

và xây dựng Cao Bình

11
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PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ

I. KPIs VỀ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN (6 chỉ số: Ktg, Kdyc, Kht, Kgtn, Khq, Kvha)

3 đơn vị chỉ đạt 80–85%; 1 đơn vị dưới 70% (Cty Cao 

Bình) → Cần quan tâm động viên/thúc đẩy tham gia.

Thấp nhất: 65%, cao 

nhất: 100%
Ktg – Tỷ lệ tham gia đào tạo

Rất tốt. Cho thấy chương trình hiệu quả hoặc bài kiểm 

tra chưa đủ phân hóa.
Gần như 100%Kdyc – Đạt yêu cầu bài kiểm tra

Tốt, thể hiện công tác tổ chức lớp đầy đủ.100% tại tất cả đơn vịKht – Tỷ lệ hoàn thành đào tạo

Cho thấy đào tạo có tác dụng thực tế (trừ Cty Cao Bình 

đạt 90%).
Phổ biến 95–100%Kgtn – Giảm tai nạn sau đào tạo

Một số đơn vị chi phí cao/lợi ích chưa rõ (Cty Châu 

Hằng, Đức Toàn).

Trung bình: 0.85 – 0.95 

(thấp nhất 0.8)
Khq – Hiệu quả chi phí đào tạo

Phản ánh nhận thức chuyển biến tốt qua đào tạo.Gần như tuyệt đối 100%Kvha – Nhận thức văn hóa an toàn

Thành tích nổi bật: Cty Hiệp Thành, Phúc Hưng, Đông Dương – đạt 100% ở tất cả chỉ số.

Cần cải thiện: Cty Cao Bình – tham gia đào tạo thấp (65%), hiệu quả đào tạo chỉ 0.85 và giảm tai nạn chỉ 90%.

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ

II. KPIs VỀ MỨC ĐỘ TUÂN THỦ QUY TRÌNH (5 chỉ số: Ktt, Kvp, Knvdt, Kbc, Ksc)

Thành tích nổi bật: Cty Hiệp Thành, Phúc Hưng, Đức Toàn – đạt tối đa ở mọi tiêu chí.

Cần cải thiện:

Cty Cao Bình: 5 vi phạm, chỉ số tuân thủ 95%, nguy cơ còn lại 5% → báo động.

Cty Cường Thành và Đông Dương: Vi phạm tới 5 lần → nên xem xét lại khâu giám sát và chấn chỉnh kỹ luật.

Đánh giá chungÝ nghĩaChỉ số

Tốt, nhưng cần kiểm tra lý do không đạt 100%.
Chủ yếu 100%; 2 đơn vị đạt 

95% (Châu Hằng, Cao Bình)
Ktt – Tỷ lệ tuân thủ quy định

Cty Cường Thành (5), Đông Dương (5), Cao Bình (5) 

cần chú ý rèn kỹ luật thực hiện.

Chủ yếu: 0–2 lần; có 3–5 lần 

tại 4 đơn vị
Kvp – Số lần vi phạm

Đạt yêu cầu pháp lý.100% tại tất cả đơn vị
Knvdt – Tỷ lệ nhân viên có chứng 

nhận

Rất tốt, cho thấy quản lý hành chính chặt chẽ.100%Kbc – Tỷ lệ tuân thủ báo cáo

Cty An Minh, Châu Hằng, Cao Bình → nên kiểm tra 

xem nguyên nhân rủi ro chưa giảm triệt để là gì.

Chủ yếu 100%; 3 đơn vị đạt 

95%
Ksc – Giảm nguy cơ rủi ro
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PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ

III. TỔNG HỢP PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệpPhân loại

Cty Hiệp Thành, Phúc Hưng, Đức ToànDoang nghiệp thực hiện tốt

An Minh, Châu Hằng, Cường Thành, Đông Dương
Doanh nghiệp thực hiện trung bình, có điểm
cần cải thiện

Cty TNHH MTV tư vấn đầu tư Cao BìnhDoanh nghiệp thực hiện yếu, cần giám sát chặt

4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC CHỈ SỐ KPIs TRONG QUẢN LÝ ATVSLĐ

Việc nâng cao hiệu quả quản lý an toàn sử dụng VLNCN thông qua các chỉ số KPIs yêu cầu sự kết hợp

của các giải pháp kỹ thuật, quy trình tối ưu hóa, và sự tham gia của toàn bộ cá nhân, tổ chức. Các giải pháp

này giúp đảm bảo rằng các KPIs được sử dụng hiệu quả để cải thiện hiệu suất an toàn và đạt được các mục

tiêu quản lý an toàn của doanh nghiệp.

4.1. Giải pháp kỹ thuật

- Tự động hóa quy trình thu thập dữ liệu liên quan đến sử dụng VLNCN: Sử dụng hệ thống quản lý an toàn

tích hợp để tự động thu thập và cập nhật dữ liệu liên quan đến các KPIs liên quan đến sử dụng VLNCN. Các

hệ thống này có thể bao gồm các công cụ để giám sát và ghi chép sự cố, thời gian phản hồi, và các chỉ số

khác liên quan đến sử dụng VLNCN. Sử dụng các công cụ phân tích nguyên nhân gốc rễ để xác định

nguyên nhân cơ bản của các vấn đề an toàn và cải tiến quy trình.

- Tối ưu hóa quy trình phân tích dữ liệu: Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu lớn để xử lý và phân tích

khối lượng lớn dữ liệu an toàn. Các công cụ này giúp nhận diện các mẫu, xu hướng và các yếu tố ảnh

hưởng đến hiệu suất an toàn. Áp dụng phân tích dự đoán để dự đoán các sự cố tiềm ẩn và rủi ro trong quá

trình sử dụng VLNCN.

35

36



7/24/2025

19

4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC CHỈ SỐ KPIs TRONG QUẢN LÝ ATVSLĐ

TRONG SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

- Nâng cao độ tin cậy của dữ liệu thu thập: Thực hiện các bước kiểm tra và xác minh dữ liệu định kỳ để

đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của các số liệu thu thập được của đơn vị trong quá trình sử dụng

VLNCN. Phát triển các báo cáo tùy chỉnh và bảng điều khiển trực quan để giúp các nhà quản lý dễ dàng

theo dõi và phân tích các KPIs.

- Đánh giá và điều chỉnh định kỳ: Đánh giá và điều chỉnh các KPIs định kỳ để đảm bảo rằng chúng vẫn

phù hợp với các mục tiêu và điều kiện thực tế. Thu thập phản hồi từ nhân viên và các bên liên quan để điều

chỉnh và tối ưu hóa các chỉ số KPIs và quy trình quản lý an toàn.

- Tăng cường sự tham gia và cam kết: Khuyến khích sự tham gia của tất cả các nhân viên trong việc theo

dõi và cải thiện các KPIs an toàn. Tạo ra môi trường làm việc tích cực và có trách nhiệm liên quan đến an

toàn. Cung cấp đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên liên quan đến quản lý an toàn và việc sử dụng

các công cụ KPIs.

4.2. Giải pháp về quản lý

- Thiết lập KPIs rõ ràng và chính xác: Mỗi KPI được định nghĩa rõ ràng với mục tiêu cụ thể, cách đo lường,

và tiêu chuẩn đánh giá cụ thể. Các KPIs được thiết lập để phù hợp với các mục tiêu chiến lược của đơn vị

và đạt được mục tiêu dài hạn và ngắn hạn của đơn vị.

- Xây dựng quy trình quản lý KPIs: Xây dựng quy trình cụ thể cho việc thiết lập, theo dõi, và đánh giá KPIs.

Quy trình này nên bao gồm các bước từ việc xác định các KPIs đến việc thu thập dữ liệu, phân tích và báo

cáo.

- Sử dụng công cụ và hệ thống quản lý: Sử dụng phần mềm quản lý KPIs để theo dõi, phân tích và báo cáo

các chỉ số KPIs. Các công cụ phần mềm này giúp tự động hóa việc thu thập dữ liệu và cung cấp các báo

cáo và phân tích dễ hiểu.

- Theo dõi và đánh giá định kỳ: Theo dõi các KPIs liên tục để đảm bảo rằng các chỉ số đang được đo lường

chính xác và phù hợp với mục tiêu. Thực hiện các đánh giá định kỳ về hiệu quả của các KPIs để xác định

xem chúng có còn phù hợp và hiệu quả hay không. Dựa trên các đánh giá này, điều chỉnh hoặc thay đổi các

KPIs nếu cần thiết.
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5. KẾT LUẬN

1. Trên cơ sở nghiên cứu, xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả của hệ thống KPIs

trong việc quản lý ATVSLĐ (nghiên cứu cho đối tượng sử dụng VLNCN) cho các mỏ đá VLXD ở Việt

Nam. Báo cáo đã đề xuất tính toán các chỉ số chính như:

 KPIs về hiệu quả đào tạo, huấn luyện ATVSLĐ trong sử dụng VLNCN

 KPIs về mức độ tuân thủ quy trình ATVSLĐ trong sử dụng VLNCN

 KPIs về quản lý vệ sinh lao động trong hoạt động sử dụng VLNCN

2. Nghiên cứu, tính toán áp dụng cho các mỏ khai thác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, từ các

kết quả này sẽ giúp cho các đơn vị có cái nhìn tổng quan về hiệu quả của từng KPIs và hỗ trợ đưa

ra các quyết định chính xác về việc điều chỉnh và cải thiện hệ thống KPIs trong quản lý ATVSLĐ

trong sử dụng VLNCN của đơn vị mình.

3. Hạn chế trong việc triển khai hệ thống KPIs cần thu thập mở rộng các số liệu cụ thể riêng

cho đừng tối đượng sử dụng VLNCN (Thợ mìn, chỉ huy nổ mìn, thủ kho, thợ vận chuyển VLNCN),

cần xem xét việc thêm các KPIs mới để bao phủ các khía cạnh quan trọng khác của quản lý an toàn

mà chưa được đánh giá đầy đủ.

4. Cần sớm xây dựng chương trình phần mềm đánh giá, chấm điểm KPIs cho các doanh nghiệp giúp

mang lại hiệu quả trong việc nâng cao quản lý ATVSLĐ, cải thiện quy trình làm việc và giảm thiểu sự cố mất

ATVSLĐ trong quá trình sử dụng VLNCN và sẽ tiếp tục được cải tiến để đáp ứng tốt hơn các mục tiêu quản lý

an toàn cho các mỏ khai thác khoáng sản khác trong tương lai.
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